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 Giảm (-)  Tăng (+) 

1 2 3 4 5 6 7

TỔNG CỘNG (A+B) 4.394.289,300 17.100,000 4.411.389,300

A VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC                           4.391.909,000               4.391.909,000 

I Vốn ngân sách địa phương                           1.028.940,000               1.028.940,000 

1 Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước                              841.940,000                  841.940,000 

2 Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất                              172.000,000                  172.000,000 

3 Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết                                15.000,000                    15.000,000 

II Vốn ngân sách trung ương                           3.362.969,000               3.362.969,000 

1 Ngân sách trung ương vốn trong nước                           3.331.332,000               3.331.332,000 

1.1 Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực                           2.399.907,000               2.399.907,000 

Trong đó: Dự án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) -

Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư
                         1.594.227,107              1.594.227,107 

1.2 Vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia                              931.425,000                  931.425,000 

2 Ngân sách trung ương vốn nước ngoài                                31.637,000                    31.637,000 

B TỈNH BỔ SUNG                                  2.380,300      17.100,000                    19.480,300 

I Vốn nước ngoài vay lại từ Chính phủ                                  2.380,300                      2.380,300 

II Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác                                               -        17.100,000                    17.100,000 Chi tiết tại Biểu số 02

Trong đó:

1 Phần vốn Công ty Cổ phần Giang thép Cao Bằng đã nộp vào NSNN                                               -          5.000,000                      5.000,000 

2 Phần vốn theo cam kết của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng                                               -        12.100,000                    12.100,000 

 Điều chỉnh 

 Kế hoạch năm 2025

sau điều chỉnh

Kế hoạch năm 2025 được 

HĐND tỉnh quyết nghị

(tại Nghị quyết số 14/NQ-

HĐND ngày 14/3/2025)

Ghi chú

Tỉnh Cao Bằng

Biểu số 01

 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 TỈNH CAO BẰNG 

(Kèm theo Nghị quyết số: 17/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn  



Tổng số (tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: vốn từ 

nguồn thu hợp 

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG SỐ 282.183,000 49.100,000 282.183,000 49.100,000 44.000,000 32.000,000 17.100,000 17.100,000 17.100,000

I
Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy 

định của pháp luật
282.183,000 49.100,000 282.183,000 49.100,000 44.000,000 32.000,000 17.100,000 17.100,000 17.100,000

1

Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khai

thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa, thành phố Cao Bằng, tỉnh

Cao Bằng

TPCB 2022-2025

12/NQ-HĐND ngày 

25/5/2022; 182/QĐ-

UBND ngày 24/2/2023; 

38/NQ-HĐND ngày 

13/7/2023; 978/QĐ-

UBND ngày 07/8/2023

282.183,000 49.100,000         282.183,000           49.100,000 44.000,000 32.000,000 17.100,000 17.100,000 17.100,000

Ghi chú: Trong đó phần vốn đã nộp vào ngân sách nhà nước là 5.000 triệu đồng; phần vốn theo cam kết của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng là 12.100 triệu đồng./.

Trong đó: vốn 

từ nguồn thu 

hợp pháp khác

Điều chỉnh
 Kế hoạch năm 2025

Sau điều chỉnh

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn 

từ nguồn thu 

hợp pháp khác

Ghi chú 


Tăng (+)Giảm (-)

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 

2021-2025 

Lũy kế vốn đã bố trí từ năm 2021 

đến hết kế hoạch năm 2024

 Kế hoạch năm 2025 đã được 

HĐND tỉnh quyết nghị

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn từ 

nguồn thu hợp 

pháp khác

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Trong đó: vốn từ 

nguồn thu hợp 

pháp khác

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Tỉnh Cao Bằng

Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH NĂM 2025 VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP KHÁC

(Kèm theo Nghị quyết số: 17/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD

Thời gian KC-

HT

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư




